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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Lực cung áp đảo kéo cấu trúc của thị trường tiếp tục điều chỉnh mạnh. Trên biểu đồ ngày, thị trường đang tiến về vùng
hỗ trợ ngày 1175 – 1212 điểm, tuy nhiên các tín hiệu bắt nhịp hồi chưa diễn ra. Do vậy, nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi
biến động thị trường cho đến khi có tín hiệu an toàn đối với nhịp hồi phục. Các vị thế margin cần đưa về tỷ lệ an toàn.

Chúng tôi duy trì nhận định nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội đối với nhà đầu tư chưa có vị thế khi giá của các cổ phiếu về
vùng hấp dẫn.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 06/08/2024
VNINDEX

1,188.07 -3.92%

HNX

222.71 -3.82%

UPCOM

90.79 -3.18%

DOW JONES

38,703.27 -2.60%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Thị trường chao đảo”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -48.53 điểm (-3.92%) về mức 1188.07 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 23.78 nghìn tỷ đồng, tăng +45% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -48.9 điểm (-3.82%) về mức 1232.11 điểm với
30 mã giảm, trong đó có 1 mã sàn.

Lực bán quyết liệt kéo VN-Index về dưới mốc 1200 điểm với giá và khối lượng tăng đồng pha. Hầu hết các nhóm ngành
đều chìm trong sắc đỏ với lực giảm lớn, đặc biệt bị kích hoạt vào đầu phiên chiều. Các nhóm giảm mạnh nhất gồm Hóa
chất (-6.04%), Dịch vụ tài chính (-4.97%), Tài nguyên cơ bản (-4.21%), Xây dựng (-4.13%). Ngoài ra, nhóm VNMID ghi nhận
mức giảm lớn nhất -5.04%, tiếp đến là VNSML -4.62%. Chỉ có số ít các cổ phiếu vẫn duy trì sắc xanh như BSI, FIR, SKG.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-3.92%), HNX-Index (-3.82%), UPCOM-Index (-3.18%), VN30
(-3.82%), VNMID (-5.04%), VNSML (-4.62%), VNDIAMOND (-4.7%), VNFINLEAD (-4.31%), VNCOND (-3.09%), VNCONS
(-3.15%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm HNA (+0.06 điểm), SVC (+0.03 điểm), EIB (+0.02 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-2.45 điểm), BID (-2.29 điểm), GVR (-2.19 điểm).
Khối ngoại bán ròng -730.8 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HPG (-231.78 tỷ), FPT (-88.85 tỷ),
MWG (-80.7 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm VNM (+192.28 tỷ), VCB (+94.33 tỷ), HVN (+62.86 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Nỗ lực xanh hóa chuỗi sản xuất dệt may đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu 1
 Giá cao su chạm đáy hai tháng do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc 2
 Tỷ giá giảm 5 phiên liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 48.279 tỷ đồng 3
 Kinh tế - xã hội tháng 7/2024: Tăng lương cơ sở, nhưng lạm phát tăng không đáng kể 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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12/08/2024: MSCI công bố đảo danh mục
13/08/2024: Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 7
14/08/2024: Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7
15/08/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 8

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,205.00 -0.04% -0.32% -0.98%
USD/JPY 146.50 -1.82% -4.68% -8.27%
GBP/USD 1.28 0.79% -0.78% 0.79%
EUR/USD 1.09 0.93% 0.00% 1.87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép CNY/T 3,040.00 1.16% -1.43% -9.66%
Quặng sắt USD/T 104.00 1.14% -2.93% -2.77%
Thép cuộn cán nóng USD/T 687.00 0.88% 1.03% 1.63%
Gỗ USD/1000 board feet 506.17 0.34% -0.78% 10.51%
Vàng USD/t.oz 2,406.84 -1.47% 0.85% 3.74%
Đồng USd/Lbs 4.03 -1.71% -2.18% -7.78%
Bạc USD/t.oz 27.25 -4.59% -2.43% -5.61%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 540.50 0.28% 3.25% -5.34%
Cao su USD Cents / Kg 167.00 -0.24% 2.58% -2.68%
Đường USd/Lbs 18.02 -0.83% -5.16% -12.57%
Cà phê USd/Lbs 227.52 -1.04% -1.04% 0.44%
Lợn hơi USd/Lbs 91.15 -1.14% -2.49% 1.33%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 76.30 -0.66% -5.95% -9.40%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 1.98 0.51% -1.49% -30.77%
Than USD/T 143.70 -0.28% 3.20% 7.64%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,339.00 -1.82% -5.86% -4.61%
Dow Jones 38,703.27 -2.60% -4.65% -1.80%
FTSE 100 8,008.23 -2.04% -3.35% -2.90%
Nikkei 225 31,458.42 -12.40% -16.48% -18.93%
S&P 500 5,186.33 -3.00% -5.00% -4.80%
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1. Độ rộng thị trường
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Viễn thông
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng
Ngân hàng

Tài chính
Công nghệ Thông tin

Nguyên vật liệu

-3.52%

-2.84%

-2.55%
-2.68%

-1.44%

-3.46%
-2.99%

-3.75%

-4.87%
-3.86%

-0.76%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/08/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HNA SVC EIB BSI SRC TNC COM SBA CLL FTS VPB GAS VHM FPT CTG HPG TCB GVR BID VCB
-2.35

-1.71
-1.89

0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

-1.05

-2.16

-1.27
-1.49 -1.54

-1.91 -2.00

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

23/07 24/07 25/07 26/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 05/08

626 684

-34

-269
-110
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-320
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

23/07 24/07 25/07 26/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 05/08

-159

289

-473

375

-316 -328

-698

120

773

-756

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 191,912 2,748,106

VCB 94,074 1,078,151

HVN 62,744 3,019,500

MSN 48,334 681,058

BCM 26,096 392,150

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

SSI -70,740 -2,334,044

STB -78,899 -2,818,700

MWG -80,747 -1,318,600

FPT -88,856 -737,907

HPG -231,970 -8,812,986

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 116,102 3,867,899

E1VFVN30 79,275 3,637,300

HSG 57,188 2,831,700

HCM 45,801 1,940,000

IDC 45,242 794,100

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -75,744 -621,885

TCB -80,236 -3,537,600

VIC -52,085 -1,273,000

VNM -72,038 -1,033,300

VPB -80,109 -4,380,503

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,188.07 -3.92% -4.35% -5.45%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 23,756.31 45.12% 100.67% 10.36%
HNX 222.71 -3.82% -5.89% -7.28%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,682.20 44.72% 110.89% 62.59%
Upcom 90.79 -3.18% -4.61% -8.14%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,035.98 -20.70% 47.91% -28.43%
P/E VNindex (x) 12.89 -3.88% -6.66% -8.45%
P/B VNindex (x) 1.61 -4.17% -5.29% -7.47%

05/08/2024

NIKKEI 225

31,458.42 -12.40%

DAX

17,339.00 -1.82%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Kết thúc phiên giao dịch 5/8, VN-Index giảm điểm với biên độ lớn, hình thành nến giá và khối lượng bán tăng đồng thuận.
Lực bán áp đảo trên toàn thị trường khiến số cổ phiếu bị bán sàn tăng cao. Trên biểu đồ khung ngày, chỉ số rơi vào trạng
thái rủi ro khi tiến thẳng đến vùng hỗ trợ của biểu đồ ngày 1175 - 1212 điểm và đánh mất hỗ trợ 1190 điểm – mốc quan
trọng của xu hướng ngày. Điều này khiến VN-Index có khả năng tiếp tục tìm về các mốc hỗ trợ tiếp theo ở các phiên tới.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường giá đang giảm cách xa cặp đường trung bình trượt MA10/20 giờ. Xu hướng điều chỉnh
tiếp tục tiếp diễn khi trạng thái của các cặp đường trung bình trượt đang hướng xuống đi kèm khối lượng bán tăng cao.
Các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu giảm. Trạng thái hồi phục mạnh mẽ sẽ khó xuất hiện trong giai đoạn này khi các yếu
tố đều thể hiện suy yếu.

Xét về xu hướng chung, VN-Index quay trở lại xu hướng điều chỉnh đồng pha trên khung biểu đồ tuần - ngày. Các tín hiệu
được thể hiện rõ trên các khung biểu đồ nhỏ hơn cũng như động lượng thị trường trong phiên giao dịch. Hiện tại, chỉ số
đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ trên biểu đồ ngày 1175 – 1212 điểm. Lực bán áp đảo trong phiên 5/8 sẽ tiếp tục được
diễn ra ở phiên tới do đó nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi hành động giá thị trường cho đến khi có tín hiệu an toàn.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần trong xu hướng trung hạn của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (02/08/2024)
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - IDC
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - PLX

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TNC 7.07%
CLW 6.96%
LEC 6.84%
VPH 6.60%
ADP 5.62%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC 6.37%
HNA 3.83%
CAV 0.87%
BSI 0.46%
EIB 0.28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CSV 31.55%
ADP 23.80%
IMP 21.43%
TYA 19.33%
TDC 16.29%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -6.96%
VRE -6.41%
HDB -6.13%
SAB -5.63%
PDR -5.56%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CCL -7.00%
TRC -7.00%
TMT -7.00%
LCG -6.99%
GDT -6.98%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNM 5.47%
MWG 0.98%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGM -24.08%
LDG -24.00%
SMC -23.66%
HII -21.22%
TLH -20.19%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMP 3.36%
SAM 2.20%
HNA 1.12%
BSI 1.05%
NAB 0.69%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -57.39%
QCG -55.36%
SMC -40.50%
LDG -38.93%
AGM -38.39%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 10.98%
HDB 8.41%
VNM 5.95%
BID 4.30%
VCB 1.64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPI 16.89%
NAB 13.64%
BCM 7.14%
SBT 6.49%
LGC 4.35%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -14.36%
VRE -12.95%
GVR -9.06%
VHM -8.61%
SSI -7.79%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VSC -6.99%
APH -6.99%
PVD -6.99%
HPX -6.99%
TLG -6.98%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -29.75%
VRE -21.13%
NVL -17.91%
SSI -14.33%
POW -11.33%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HBC -29.24%
HNG -21.67%
VGC -16.68%
HSG -13.61%
DXG -13.48%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ITA -39.82%
HVN -39.56%
HBC -31.14%
HNG -28.01%
DXS -27.74%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

COM 6.64%
SRC 4.84%
TNC 4.32%
ADG 3.42%
FIR 1.85%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Quốc gia EU dự kiến công bố loại bỏ khí đốt Nga trong vài tuần tới
 Kinh tế ảm đạm, Trung Quốc công bố 20 bước kích cầu
 Goldman Sachs: Rủi ro suy thoái Mỹ tăng, nhưng vẫn ở mức “hạn chế”
 Đồng yên tiếp đà phục hồi, chạm đỉnh 7 tháng vì nỗi lo từ phía bên kia bán cầu

https://vietstock.vn/2024/08/no-luc-xanh-hoa-chuoi-san-xuat-det-may-dap-ung-tieu-chuan-xuat-khau-768-1216432.htm
https://vietnambiz.vn/gia-cao-su-cham-day-hai-thang-do-lo-ngai-ve-nhu-cau-cua-trung-quoc-2024858398894.htm
https://vneconomy.vn/ty-gia-giam-5-phien-lien-tiep-ngan-hang-nha-nuoc-hut-rong-hon-48-279-ty-dong.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-te-xa-hoi-thang-72024-tang-luong-co-so-nhung-lam-phat-tang-khong-dang-ke-post350878.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240802.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/IDC_240805_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/PLX_240805_Note.pdf
https://nguoiquansat.vn/quoc-gia-eu-du-kien-cong-bo-loai-bo-khi-dot-nga-trong-vai-tuan-toi-149238.html
https://vneconomy.vn/kinh-te-am-dam-trung-quoc-cong-bo-20-buoc-kich-cau.htm
https://vietstock.vn/2024/08/goldman-sachs-rui-ro-suy-thoai-my-tang-nhung-van-o-muc-han-che-775-1216410.htm
https://cafef.vn/dong-yen-tiep-da-phuc-hoi-cham-dinh-7-thang-vi-noi-lo-tu-phia-ben-kia-ban-cau-188240805111101832.chn

